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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông    n     n  ả   

Các Hội thẩm nhân dân: Ông  à N ọc Ph ơn . 

Ông  oàn   run   rọn .
 

 

- Thư ký phiên toà: Bà  rần  hị Ma  -  h  ký  òa án nhân dân huyện 

 huận Châu, tỉnh Sơn  a  
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Châu tham gia phiên 

toà: Ông    n  Văn Dũn  - K ểm sát v ên   

Ngày 17/01/2024, tạ  trụ sở  oà án nhân dân huyện  huận Châu xét xử sơ 

thẩm côn  kha  vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 46/2024/TLST-HS ngày 

11/12/2023 theo Quy t định đ a vụ án ra xét xử số: 47/2024/QĐXXS -HS ngày    

05/01/2024 đố  vớ  bị cáo: 

Và Thanh T;  ên  ọ  khác: Khôn ; S nh năm: 1985 tạ  xã C, huyện 

 huận Châu, tỉnh Sơn  a; Nơ  c  tr : Bản N, xã C, huyện  huận Châu, tỉnh Sơn 

La; N hề n h ệp:  rồn  trọt;  rình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Mông;   ớ  t nh: 

Nam;  ôn   áo: Khôn ; Quốc tịch: V ệt Nam; Con ôn : Và   ốn  N (đã ch t) 

và bà: Phá  hị M, s nh năm: 1955; Bị cáo có vợ: Mùa  hị M, s nh năm: 1987 

(đã ly hôn) và 01 con 17 tuổ ;   ền án: Không;   ền sự: Không; Nhân thân: 

Ngày 28/10/2008 bị  òa án nhân dân huyện  huận Châu, tỉnh Sơn  a xử phạt 

07 năm tù về tộ  Mua bán trá  phép chất ma t y  Ngày 30/11/2015 bị  òa án 

nhân dân huyện  huận Châu, tỉnh Sơn  a xử phạt 30 tháng tù về tộ  Tàng trữ 

trá  phép chất ma t y  Bị cáo bắt, tạm   ữ, tạm giam t  ngày 27/9/2023 cho đ n 

nay, có mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các T  l ệu có tron  hồ sơ vụ án và d ễn b  n tạ  ph ên tòa, nộ  dun  

vụ án đ ợc tóm tắt nh  sau: 

 ồ  10     30 phút, ngày 27/9/2023 tổ côn  tác Côn  an huyện  huận 

Châu làm nh ệm vụ tạ  khu vực bản N, xã C, huyện  huận Châu phát h ện bắt 

quả tan  Và Thanh T có hành vi Tàng trữ trá  phép chất ma t y nhằm mục đ ch 

sử dụn . Vật chứn  thu   ữ  ồm: Một gói nilon màu hồn  bên tron  có chứa 02 

v ên nén màu hồn  n h  là ma t y tổn  hợp (T khai nhận là ma túy tổng hợp). 

Ngày 27/9/2023 Cơ quan cảnh sát đ ều tra Côn  an huyện  huận Châu, 

tỉnh Sơn  a đã t  n hành bóc mở n êm phon  cân tịnh số chất bột cục màu trắn  

hồn  nghi là ma t y tổn  hợp thu   ữ của Và Thanh T khố  l ợn  0,19 gam trích 
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r t toàn bộ 0,19 gam ( ký h ệu T1)  ử    ám định chất và loạ  ma t y. Đồn  th   

ra Quy t định số 310/QĐ-ĐCS S-KTMT tr n  cầu phòn  Kỹ thuật hình sự 

Côn  an tỉnh Sơn  a   ám định chất và loạ  ma t y  

 ạ  K t luận   ám định số: 2250/KL-KTHS ngày 28/9/2023 của Phòn  kỹ 

thuật hình sự Côn  an tỉnh Sơn  a, k t luận: Mẫu  ử    ám định ký h ệu T1 là 

ma túy loạ  Methamphetamine khố  l ợn  của mẫu  ử    ám định là 0,19 gam. 

Mẫu  ử    ám định đã sử dụn  h t tron  quá trình   ám định   

 ạ  Cơ quan cảnh sát đ ều tra Côn  an huyện  huận Châu,Và Thanh T đã 

kha  nhận hành v  phạm tộ  của mình nh  sau: 

Khoản  06     00 ph t, ngày 27/9/2023 Và Thanh T đ  bộ t  nhà bản N, 

xã C, huyện  huận Châu sang bản N, xã N, huyện Sông Mã mục đ ch mua ma 

t y về sử dụn   Kh  đ  đ n đây T  ặp và hỏ  mua của n     đàn ôn  dân tộc 

Mông( T không b  t tên, tuổ , địa chỉ) mua đ ợc 02 v ên ma t y tổn  hợp đ ợc 

 ó  bằn  n lon màu hồn  vớ    á 50 000 đồng. Sau kh  mua đ ợc ma t y T cất 

vào t   quần đằn  tr ớc bên phả  rồ  đ  bộ về nhà. Khi đ  đ n bản N, xã C, huyện 

 huận Châu thì bị  ổ côn  tác Côn  an huyện  huận Châu yêu cầu k ểm tra ma 

t y, quá trình k ểm tra  ổ côn  tác đã phát h ện và thu   ữ vật chứn  nh  đã nêu 

trên.  ổ côn  tác đã đ a Và Thanh T về trụ sở UBND xã C, huyện  huận Châu 

lập b ên bản bắt n     có hành v  phạm tộ  quả tan   Sau đó,  ổ côn  tác dẫn 

  ả  Và Thanh T về Cơ quan cảnh sát đ ều tra Côn  an huyện  huận Châu xử lý 

theo quy định của pháp luật  

 ạ  bản cáo trạn  số: 01/CT-VKS-TC ngày 11/12/2023 của V ện k ểm sát 

nhân dân huyện  huận Châu đã truy tố Và Thanh T về tộ  Tàng trữ trái phép 

chất ma t y theo quy định tạ  đ ểm c khoản 1 Đ ều 249 Bộ luật hình sự. 

 ạ  Cơ quan đ ều tra cũn  nh  tạ  ph ên toà hôm nay Và Thanh T đã kha  

nhận toàn bộ hành v  phạm tộ  của mình đ n  nh  nộ  dun  bản cáo trạn  của 

V ện k ểm sát nhân dân huyện  huận Châu đã truy tố và th a nhận bản cáo 

trạn  truy tố bị cáo Và Thanh T về tộ  Tàng trữ trá  phép chất ma t y là đ n  

n    , đ n  tộ   

 ron  phần tranh luận, đạ  d ện V ện k ểm sát nhân dân huyện  huận 

Châu   ữ quyền côn  tố tạ  ph ên toà trình bày l   luận tộ , sau kh  phân t ch 

đánh   á t nh chất, mức độ hành v  phạm tộ , nhân thân của bị cáo, cũn  nh  qua 

xem xét các tình t  t tăn  nặn ,   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự đố  vớ  bị cáo đã 

đề n hị  ộ  đồn  xét xử:  

 uyên bố Và Thanh T phạm tộ  Tàng trữ  trá  phép chất ma t y  

Áp dụn  đ ểm c khoản 1 Đ ều 249, đ ểm s khoản 1 Đ ều 51Bộ luật hình 

sự: 

Xử phạt bị cáo Và Thanh T t  24 đ n 30 tháng tù.  h   hạn tù t nh t  

ngày 27/9/2023. 

Khôn  áp dụn  hình phạt bổ sun  (phạt t ền) đố  vớ  bị cáo  

Về vật chứn  vụ án: Áp dụng đ ểm a khoản 1 Đ ều 47 Bộ luật hình sự; 

đ ểm a, c khoản 2 Đ ều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự  tuyên tịch thu t êu hủy: Một 
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phon  bì n êm phon  có v ền màu xanh, đỏ bên tron  có: 01 mảnh nilon màu 

hồn  + 01 vỏ phon  bì n êm phon  vật chứn  ban đầu.  

Án phí: Áp dụn  đ ểm đ khoản 1 Đ ều 12 N hị quy t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban  h  n  vụ Quốc hộ  về 

mức thu, m ễn,   ảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  án ph  và lệ ph   òa án: M ễn 

toàn bộ án ph  hình sự sơ thẩm cho bị cáo. 

Ý k  n của bị cáo Và Thanh T: Nhất tr  nh  l   luận tộ  của đạ  d ện V ện 

k ểm sát, trong l   nó  sau cùn  của bị cáo th a nhận hành v  phạm tộ , đề n hị 

 ộ  đồn  xét xử xem xét   ảm nhẹ hình phạt chính cho bị cáo, x n m ễn hình 

phạt bổ sun  và án phí. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các T  l ệu tron  hồ sơ vụ án đã 

đ ợc tranh tụn  tạ  ph ên tòa,  ộ  đồn  xét xử nhận định nh  sau: 

[1] Về hành v , quy t định tố tụn  của Cơ quan đ ều tra Côn  an huyện 

 huận Châu, tỉnh Sơn  a, Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát nhân dân huyện  huận 

Châu, K ểm sát v ên tron  quá trình đ ều tra, truy tố đã thực h ện đ n  về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụn  hình sự, thực h ện đ n  thủ 

tục tố tụn   Quá trình đ ều tra và tạ  ph ên tòa bị cáo khôn  có ý k  n kh  u nạ  

về hành v , quy t định của Cơ quan t  n hành tố tụn , n     t  n hành tố tụn   

[2] Về hành v  phạm tộ  của bị Và Thanh T nhận thấy: Ngày 27/9/2023 tạ  

khu vực bản N, xã C, huyện  huận Châu Và Thanh T đã có hành v  Tàng trữ trá  

phép chất ma t y 0,19 gam loạ  Methamphetamine nhằm mục đ ch để sử dụn  

cho bản thân bị cáo thì bị phát h ện, bắt quả tan   

 ạ  ph ên tòa bị cáo   ữ n uyên l   kha  tạ  cơ quan đ ều tra, khôn  bổ 

sun  thêm nộ  dun   ì làm thay đổ  nộ  dun  của vụ án, bị cáo hoàn toàn nhất tr  

vớ  hành v  phạm tộ  nh  quy t định truy tố của V ện k ểm sát      kha  của bị 

cáo phù hợp vớ :  

    kha  của bị cáo tạ  cơ quan đ ều tra, phù hợp vớ  k t quả đ ều tra, B ên 

bản bắt n     phạm tộ  quả tan ; B ên bản n êm phon  vật chứn ; B ên bản mở 

n êm phon  k ểm tra vật chứn  và n êm phon  lạ ; B ên bản bóc mở n êm 

phon , cân tịnh vật chứn  lấy mẫu  ử    ám định và n êm phon ; K t luận   ám 

định của Phòn  Kỹ thuật hình sự - Côn  an tỉnh Sơn La. 

[3]    các căn cứ trên có đủ cơ sở k t luận hành v  cất   ữ trái phép 0,19 

gam loạ  Methamphetamine vớ  mục đ ch để sử dụn  của Và Thanh T đã phạm 

vào tộ  Tàng trữ trái phép chất ma t y quy định tạ  đ ểm c khoản 1 Đ ều 249 Bộ 

luật hình sự. 

[4]  ành v  phạm tộ  của bị cáo thuộc tr  n  hợp n h êm trọn  và n uy 

h ểm cho xã hộ , xâm phạm đ n ch nh sách độc quyền quản lý của Nhà n ớc về 

chất ma t y,  ây mất trật tự an n nh xã hộ  tạ  địa ph ơn   Do đó cần có mức 

hình phạt t ơn  xứn  nhằm răn đe   áo dục đố  vớ  bị cáo, trên cơ sở xem xét 

các tình t  t tăn  nặn ,   ảm nhẹ, nhân thân của bị cáo  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình t  t tăn  

nặn  trách nh ệm hình sự quy định tạ  khoản 1 Đ ều 52 Bộ luật hình sự. 
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Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình đ ều tra và tạ  ph ên 

tòa bị cáo thành khẩn kha  báo, ăn năn hố  cả  cần áp dụn  tình t  t   ảm nhẹ 

trách nh ệm hình sự quy định tạ  đ ểm s khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật hình sự đố  vớ  

bị cáo   

[5] Về hình phạt bổ sun  (phạt t ền): Bị cáo thuộc hộ n hèo, khôn  có tà  

sản riêng, không có khả năn  th  hành nên  ộ  đồn  xét xử khôn  áp dụn  hình 

phạt bổ sun  quy định tạ  khoản 5 Đ ều 249 Bộ luật hình sự đố  vớ  bị cáo. 

[6] Về n uồn  ốc số ma túy: Và Thanh T kha  nhận mua của một n     

đàn ôn  dân tộc Môn  tạ  bản Nà Sèo, xã Nậm  y, huyện Sôn  Mã, tỉnh Sơn  a 

vớ    á 50 000 đồn  vào ngày 27/9/2023 nh n  do T khôn  b  t họ tên, tuổ  và 

địa chỉ c  tr  của n     đàn ôn  dân tộc Môn  này, chỉ có l   kha  duy nhất của 

T do vậy cơ quan đ ều tra khôn  có đủ căn cứ đ ều tra, xử lý. 

[7] Vật chứn  vụ án: Đố  vớ  một phon  bì n êm phon  có v ền màu xanh, 

đỏ bên tron  có: 01 mảnh nilon màu hồn  + 01 vỏ phon  bì n êm phon  vật 

chứn  ban đầu là côn  cụ phạm tộ , khôn  có   á trị sử dụn  do đó cần tịch thu 

t êu hủy theo đ ểm a khoản 1 Đ ều 47 Bộ luật hình sự; đ ểm a, c khoản 2 Đ ều 

106 Bộ luật tố tụn  hình sự. 

[8] Về án ph :  Bị cáo là hộ n hèo, là n     dân tộc th ểu số s nh sốn  tạ  

vùn  có đ ều k ện k nh t  - xã hộ  đặc b ệt khó khăn theo quy định tạ  đ ểm đ 

khoản 1 Đ ều 12 N hị quy t số 326/2016/UB VQ 14 n ày 30/12/2016 của  y 

ban  h  n  vụ Quốc hộ  về mức thu, m ễn,   ảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  

án ph  và lệ ph   òa án: M ễn toàn bộ án ph  hình sự sơ thẩm cho bị cáo.  

 [9] Bị cáo có quyền khán  cáo theo quy định tạ  các Đ ều 331, Đ ều 333 

Bộ luật tố tụn  hình sự  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh và hình phạt: 

Căn cứ vào đ ểm c khoản 1 Đ ều 249, đ ểm s khoản 1 Đ ều 51Bộ luật 

hình sự  

Tuyên bố bị cáo Và Thanh T phạm tộ : Tàng trữ trá  phép chất ma t y   

Xử phạt bị cáo Và Thanh T  20 ( ha  m ơ ) tháng tù   h   hạn tù t nh t  

ngày 27/9/2023.  

Khôn  áp dụn  hình phạt bổ sun  (Phạt t ền) đố  vớ  bị cáo. 

2. Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào đ ểm a khoản 1 Đ ều 47 Bộ luật hình 

sự; đ ểm a, c khoản 2 Đ ều 106 Bộ luật tố tụn  hình sự: Tuyên tịch thu t êu hủy: 

Một phon  bì n êm phon , có v ền màu xanh đỏ, mặt tr ớc  h : Vật chứn  nhập 

kho vụ Và Thanh T - Tàng trữ trái phép chất ma t y, bắt n ày 27/9/2023. Mặt sau 

phon  bì, dán   ấy n êm phon  của Côn  an tỉnh Sơn  a số: 062324 đè lên các 

mép dán của phon  bì và trên   ấy n êm phon  có đầy đủ chữ ký, họ tên của các 

thành phần tham   a n êm phon , n     bị bắt và 02 hình dấu đỏ của Cơ quan 

Cảnh sát đ ều tra Côn  an huyện  huận Châu bên trong có: 01  mảnh nilon màu 

hồn  + 01 vỏ phon  bì n êm phon  vật chứn  ban đầu. 
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( heo B ên bản   ao nhận vật chứn  n ày 05/12/2023   ữa Cơ quan cảnh 

sát đ ều tra - Côn  an huyện  huận Châu và Ch  cục  h  hành án dân sự huyện 

 huận Châu)  

3. Về án phí: Căn cứ vào đ ểm đ khoản 1 Đ ều 12 N hị quy t số 

326/2016/UB VQ 14 n ày 30/12/2016 của  y ban  h  n  vụ Quốc hộ  về 

mức thu, m ễn,   ảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  án ph  và lệ ph   òa án: M ễn 

toàn bộ án ph  hình sự sơ thẩm cho bị cáo. 

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Đ ều 331, Đ ều 333 Bộ luật tố tụn  

hình sự: Bị cáo đ ợc quyền khán  cáo bản án tron  hạn 15 n ày, kể t  n ày 

tuyên án./. 

 
Nơi nhận: 

-  AND tỉnh Sơn  a; 

- VKSND (02 bản); 

- Sở    pháp tỉnh Sơn  a 

- CA huyện  huận Châu; 

- Ch  cục   ADS huyện  huận Châu; 

- Bị cáo; 

-   u án văn; 

-   u: ồ sơ  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lường Tiến Hải 
 

 

 

 

 
  

 
 

Nơi nhận: 
-  AND tỉnh Sơn  a; 

- VKSND (02 bản); 

- Sở    pháp tỉnh Sơn  a 

- CA huyện  huận Châu; 

- Ch  cục   ADS huyện  huận Châu; 

- UBND xã C, huyện  huận Châu; 

- Bị cáo; 

-   u án văn; 

-   u: ồ sơ  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lường Phong Hải 
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